
Ng Th Năm

1 Nguyễn Thị Phương Vi 06 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037144

2 Nguyễn Ngọc Anh Thư 14 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66939003

3 Hồ Ngọc Thảo Như 30 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66034935

4 Phan Trần Như Ý 18 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66032041

5 Bùi Hoàng Quốc Khánh 02 09 2008 Nam Kinh NV1 HSO669053340

6 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 06 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031614

7 Nguyễn Nhã Trà My 12 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035636

8 Lê Quốc Khánh 25 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66950727

9 Nguyễn Phương Ngân 05 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038270

10 Lưu Thanh Vân 01 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953069

11 Vũ Nguyễn Phúc Thảo 09 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030079

12 Trần Đức Trí 20 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66949689

13 Võ Hoàng Quỳnh Anh 28 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66945390

14 Nguyễn Đình Huy 26 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038159

15 Kim Thị Thu Phượng 25 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO669053366

16 H' Ên Êban 08 03 2007 Nữ Ê-đê NV1 HSO66037081

17 Y Huân Niê 26 11 2008 Nam Ê-đê NV1 HSO66036865

18 Thân Thụy Mỹ Uyên 01 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031528

19 Huỳnh Thanh Trang 27 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035009

20 Hoàng Ngô Bảo Nhi 10 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66945314

21 Nguyễn Thị Kim Ngọc 15 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943618

22 Nguyễn Tuấn Khoa 18 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036710

23 Nguyễn Thuỳ Trang 18 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943121

24 Nguyễn Quang Viên 22 02 2008 Nam Kinh NV1 HSO66941018

25 Nguyễn Hằng Nga 09 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036747

26 Đỗ Kim Thịnh 14 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035697

27 Nguyễn Đức Anh 17 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66941317

28 Lê Mạnh Cường 18 03 2008 Nam Kinh NV1 HSO66027507

29 Lê Thị Xuân Mai 13 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953075

30 Phạm Ngọc Bảo Tiên 21 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66953031

31 Hoàng Minh Đạt 04 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO669053738

32 Hồ Lâm Gia Vy 25 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036655

33 Phan Kiều Duyên 30 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035582

34 Phan Thế Ninh 10 06 2008 Nam Hoa NV1 HSO66949499

35 H' Nhun Êban 24 09 2008 Nữ Ê-đê NV1 HSO66036805

36 Nguyễn Thị Mỹ Châu 14 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66938865

37 Lê Thị Thùy Anh 12 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036133

38 Phạm Nguyễn Hoàng Ngân 10 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66942261

39 Trần Nguyễn Đan Tiên 18 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035144

40 Trần Ngọc Anh 11 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66032116
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41 Võ Ngọc Thiên Kim 11 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66037359

42 Bùi Nguyễn Hoàng Anh Thư 24 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031626

43 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 16 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035020

44 Kiều Thùy Dung 24 03 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66949926

45 Mai Nguyễn Yến Vy 05 06 2008 Nữ Kinh NV1

GVCN HIỆU TRƯỞNG

VŨ THỊ SƠN LÊ VĂN THÁI
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